
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

1 Trần Văn Thạch x 385265233 25/12/2013
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
28 Đạt

2 Trương Thị Quế Hương x 363848325 17/02/2012
Công an tỉnh Hậu 

Giang
30 Đạt

3 Lê Thị Phiến x 385258376 18/04/2018
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
28 Đạt

4 Đinh Thị Thu Thảo x 022838445 08/03/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

5 Lê Quốc Cường x 023565662 07/09/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

6 Thạch Phạm Anh Vũ x 024523477 30/09/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

7 Trần Thị Dung x 021692525 19/04/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

8 Đặng Triệu Lữ x 020712828 10/05/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

9 Lê  Thị Cẩm Vân x 022653367 19/05/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

14/7A ấp Mỹ 

Hòa 4 Nguyễn 

Thị Sóc, xã Xuân 

Thới Đông, 

huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

QUẢN LÝ 

VÀ KINH 

DOANH 

CHỢ ĐẦU 

MỐI 

NÔNG 

SẢN 

THỰC 

PHẨM 

HÓC MÔN

Mẫu 3b: KẾT QUẢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THI KIẾN THỨC ATTP CA 14H00 NGÀY 07.10.2018 

TẠI CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÓC MÔN
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10 Lê Thị Thúy Quyên x 023269177 26/04/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

11 Trần Thị Phương Thúy x 025538866 19/12/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

12 Trần Văn Chung x 168387688 15/02/2005
Công an tỉnh Hà 

Nam
28 Đạt

13 Nguyễn Văn Tấn x 024745249 15/05/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

14 Nguyễn Công Kiều x 301162540 22/04/2013
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

15 Thái Văn Rắc x 300998373 12/08/2017
Công an tỉnh Long 

An
28 Đạt

16
Nguyễn Thị Quỳnh 

Như
x 301637048 21/07/2015

Công an tỉnh Long 

An
30 Đạt

17 Nguyễn Văn Giàu x 365897337 10/12/2010
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
29 Đạt

18 Nguyễn Thị To x 301637047 03/04/2013
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

19 Ngô Văn Cuông x 162346787 06/04/2006
Công an tỉnh Nam 

Định
30 Đạt
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20 Đoàn Thị Thoa x 225432469 18/07/2007
Công an tỉnh Khánh 

Hòa
29 Đạt

21 Trần Quốc Tuấn x 225484974 14/12/2011
Công an tỉnh Khánh 

Hòa
29 Đạt

22 Phan Thanh Huyền x 023264395 10/07/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

23 Phạm Thanh Tùng x 031087001126 13/02/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL về cư trú và 

DLQG về dân cư

29 Đạt

24 Trần Ngọc Kim Oanh x 023185185 30/01/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

25 Nguyễn Thị Hồng Yên x 264391197 12/6/2008
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
30 Đạt

26 Đặng Ngọc Minh Châu x 264494297 24/02/2015
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
30 Đạt

27 Nguyễn Thị Minh x 163311561 02/03/2012
Công an tỉnh Nam 

Định
30 Đạt

28 Thạch Đường x 334785667 09/07/2009
Công an tỉnh Trà 

Vinh
30 Đạt

29 Thạch Thị Cam x 334194958 23/11/2017
Công an tỉnh Trà 

Vinh
28 Đạt
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30 Phước Văn Sang x 334418726 24/11/2017
Công an tỉnh Trà 

Vinh
29 Đạt

31
Nguyễn Thị Khánh 

Ngọc
x 024860797 01/11/2008

Công an tỉnh Trà 

Vinh
29 Đạt

32 Hồ Thị Bích Lan x 205063172 03/11/2012
Công an tỉnh Quảng 

Nam
29 Đạt

33 Nguyễn Hồng Hạnh x 023556225 21/11/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

34 Dương Văn Tài x 371324403 16/10/2017
Công an tỉnh Kiên 

Giang
29 Đạt

35 Dương Kim Thiệt x 371661834 01/04/2011
Công an tỉnh Kiên 

Giang
29 Đạt

14/7A ấp Mỹ 

Hòa 4 Nguyễn 
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CHUYÊN VIÊN CHẤM THI KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Đế Anh Bùi Thị Hồng Vân










